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TÓM TẮT SỬA ĐỔI 
 

LẦN SỬA NGÀY SỬA TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI 

Lần 1 23/9/2011 Thay thế Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát 
triển Điện lực Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 
322/QĐ-EVN ngày 26/5/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn 
Điện lực Việt nam cho phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 
857/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị 
định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4 /2010 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng; Thông tư số 02/2011/TT - BNV ngày 24/01/2011 của 
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP 
ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
Điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

   

I. Mục đích 
1. Quy định thống nhất tiêu chuẩn xét duyệt khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam” của EVN để ghi nhận sự đóng góp của các 
cá nhân cho sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam.  

2. Tiêu chuẩn hóa hình thức xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực của EVN thông qua 
các tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Nhà nước và đặc thù của ngành điện. 

3. Động viên và biểu dương kịp thời, chính xác cho các cá nhân có quá trình cống 
hiến, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung 
và sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam nói riêng.  

II.  Tài liệu liên quan  
1. Chỉ thị 39 CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới đẩy mạnh 

phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên 
tiến. 

2. Luật Thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003 ; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH11 đã được Quốc 
hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005. 

3. Nghị định 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức 
làm công tác thi đua, khen thưởng.  
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4. Nghị định 154/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà 

nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm, lễ trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh 
dự của Nhà nước: Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

6. Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 
hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

7. Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển 
Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

8. Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.  

III. Trách nhiệm  
1. Tổng Giám đốc EVN, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ để trình 

HĐTV EVN xem xét tặng kỷ niệm chương cho các đối tượng đủ tiêu chuẩn theo 
quy định để kịp thời ghi nhận, biểu dương và động viên sự đóng góp của các cá 
nhân cho sự phát triển của ngành điện. 

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng EVN, Ban Tổ chức nhân sự EVN và các đơn vị 
có trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc và Thủ trưởng đơn vị trong việc 
xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực. 

IV. Nội dung chính 
CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh:  
 Quy chế này quy định nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ xét tặng, thẩm 
quyền quyết định tặng, tiền thưởng và tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự 
nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam. 
2. Đối tượng áp dụng:  
a) CBCNV đã và đang công tác tại EVN và các đơn vị thuộc EVN. 
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b) Các nhà hoạt động chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật…có nhiều đóng góp cho 

sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam. 
c) Các công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài và người 

nước ngoài có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển Điện lực Việt 
Nam. 

d) Một số trường hợp cụ thể khác do Hội đồng thành viên EVN xem xét, quyết định. 

Điều 2. Quy định chung về xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực  

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam” là hình thức khen 
thưởng của EVN để ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân cho sự nghiệp phát 
triển Điện lực Việt Nam.  

2. Khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam” bao 
gồm huy hiệu bằng kim loại có nội dung, kích thước, hình thức đặc trưng của 
EVN, phù hợp với quy định của Nhà nước, kèm theo bằng chứng nhận, tiền 
thưởng và được ghi vào sổ vàng truyền thống của đơn vị. 

3. Kỷ niệm chương Điện lực tặng một lần cho một đối tượng do Hội đồng thành 
viên EVN quyết định. 

Điều 3. Định nghĩa và các chữ viết tắt 

Trong quy chế này, các từ ngữ và chữ viết tắt được hiểu như sau: 
1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam” được gọi tắt là Kỷ 

niệm chương Điện lực. 
2. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
3. HĐTV: Hội đồng thành viên EVN. 
4. Cơ quan EVN: là bộ máy quản lý điều hành và bộ máy giúp việc tại trụ sở chính 

của EVN. 
5. Trưởng các Ban: Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban cơ quan EVN, Trưởng ban 

tổng hợp, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ của HĐTV EVN. 
6. Đơn vị: bao gồm các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết của EVN 

theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN ban hành theo kèm theo Quyết định 
số 857/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tưởng Chính phủ và Cơ quan EVN. 

7. Đơn vị cơ sở: Là đơn vị thuộc các đơn vị quy định tại khoản 6 Điều này. 
8. Thủ trưởng Đơn vị: Là Thủ trưởng cơ quan EVN, Giám đốc các công ty trực 

thuộc, các Trung tâm; Trưởng các Ban Quản lý dự án; Hiệu trưởng các trường; 
Chủ tịch/Tổng Giám đốc/Giám đốc các công ty con, công ty liên kết của EVN. 
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9. CBCNV: Cán bộ công nhân viên. 
 Các định nghĩa khác được hiểu theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN ban 
hành theo kèm theo Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tưởng 
Chính phủ và các văn bản có liên quan. 

CHƯƠNG II 
TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG  

Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực đối với CBCNV của EVN 
và Đơn vị 

Đối với CBCNV đã và đang công tác tại EVN và các Đơn vị (kể cả những người 
đã về hưu, nghỉ chế độ, nghỉ làm việc do hoàn cảnh khó khăn hoặc đã qua đời do ốm 
đau, bệnh tật, tai nạn..., nhưng trước thời điểm về hưu, nghỉ chế độ, nghỉ việc hoặc 
qua đời là biên chế của EVN và Đơn vị) có thời gian công tác phục vụ trong EVN và 
Đơn vị từ 20 năm trở lên hoàn thành nhiệm vụ. 
Điều 5. Các trường hợp được miễn giảm thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm 
chương Điện lực 

1. CBCNV của EVN và các đơn vị có công trình nghiên cứu khoa học được ứng 
dụng trong EVN và các đơn vị thì sẽ được giảm thời gian công tác để xét tặng 
như sau: 

a) Có công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước được ứng dụng trong EVN và 
các đơn vị thì mỗi công trình được giảm 3 năm nhưng tối đa không quá 6 năm. 

b) Có công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp EVN được ứng dụng trong EVN 
và các đơn vị thì mỗi công trình được giảm 2 năm nhưng tối đa không quá 4 năm.  

c) Mỗi Bằng Lao động sáng tạo được giảm 1 năm nhưng tối đa không quá 3 năm. 
2. Đối với cán bộ lãnh đạo có thời gian công tác chưa đủ theo quy định tại Điều 4 

Quy chế này thì thời gian giữ chức vụ lãnh đạo được tính để giảm thời gian xét 
tặng như sau: 

a) Đối với cán bộ lãnh đạo là Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt nam, Bí thư 
Đảng uỷ cơ quan EVN; Giám đốc các công ty, Giám đốc các Trung tâm, Trưởng 
các Ban Quản lý dự án, Hiệu trưởng các trường; Chủ tịch Hội đồng thành 
viên/Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty con, công ty liên 
kết của EVN; Bí thư Đảng uỷ các đơn vị cứ mỗi năm giữ chức vụ được tính bằng 
3 năm công tác nhưng tối đa không quá 15 năm. 

b) Đối với cán bộ lãnh đạo là Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan EVN, Trưởng các Ban cơ 
quan EVN; Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Phó hiệu trưởng các trường, Chủ 
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tịch Công đoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ các đơn vị cứ mỗi năm giữ chức vụ được 
tính bằng 2,5 năm công tác nhưng tối đa không quá 12 năm. 

c) Đối với cán bộ lãnh đạo là Phó Trưởng các Ban cơ quan EVN, Trưởng Ban các 
đơn vị thành viên; Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc, Phó Giám 
đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị cơ sở cứ mỗi năm giữ chức vụ được tính 
bằng 2 năm công tác nhưng tối đa không quá 10 năm. 

d) Đối với cán bộ lãnh đạo là Phó Trưởng Ban các đơn vị; Phó Chủ tịch Công đoàn, 
Trưởng phòng, phó trưởng phòng, Quản đốc các phân xưởng của các đơn vị cơ sở  
mỗi năm giữ chức vụ được tính bằng 1,5 năm công tác nhưng tối đa không quá 
7,5 năm. 

3. Những cá nhân đã kinh qua hoặc kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì được miễn giảm 
thời gian xét tặng cho các chức vụ đã và đang đảm nhận hoặc kiêm nhiệm, nhưng 
tổng thời gian miễn giảm không quá mức thời gian quy định tại khoản 2 Điều 5, 
theo chức vụ cao nhất đã đảm nhận.  

Điều 6. Trường hợp không xét thời gian công tác 

1. CBCNV đã và đang công tác trong EVN và các đơn vị đạt các danh hiệu: Anh 
hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 2 lần Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành 
và 10 năm là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

2. Các nhà khoa học, giáo sư, nhà giáo, thầy thuốc công tác trong EVN đã được trao 
tặng các danh hiệu từ ưu tú trở lên. 

3. Những người trong thời gian công tác trong EVN và các đơn vị được Nhà nước 
tặng thưởng Huân chương Lao động trở lên. 

4. Những người đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ của EVN được công 
nhận liệt sĩ. 

5. Lãnh đạo EVN (Chủ tịch và uỷ viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Chủ 
tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, các Phó Tổng Giám đốc) qua các thời kỳ kể 
từ ngày 27-1-1995  (Ngày Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đi vào hoạt động). 

Điều 7. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực đối với những người ngoài 
EVN 
1. Những nhà khoa học có công trình khoa học được đưa vào ứng dụng trong EVN, 

các đơn vị giải quyết được những vấn đề lớn về khoa học, công nghệ, về hiệu quả 
kinh tế; Những người thuộc các Bộ, ngành, địa phương, trường đại học, đoàn thể, 
hội quần chúng (trung ương, địa phương), các nhà doanh nghiệp, các nhà hoạt 
động chính trị, xã hội ở nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài...có nhiều 
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đóng góp về vật chất, tinh thần đối với sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam, 
được một trong các đơn vị của EVN đề nghị xét tặng. 

2. Những trường hợp đặc biệt khác do Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN quyết 
định.  

Điều 8.  Điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực đối với CBCNV đã và đang 
công tác trong EVN vi phạm kỷ luật và pháp luật 

1. Trong thời gian xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực, những người bị kỷ luật từ 
khiển trách trở lên sẽ không được xem xét. Sau ít nhất 1 năm kể từ ngày quyết 
định kỷ luật nếu có nhiều tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đủ tiêu chuẩn quy 
định tại Điều 3 thì sẽ được xem xét, nhưng năm bị kỷ luật không được tính vào 
thời gian công tác để xét tặng. 

2. Những người đã và đang bị phạt tù giam; án treo; những người bị phạt cảnh cáo, 
phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ, sau khi chấp hành xong hình phạt, nếu 
được tiếp tục làm việc trong EVN, có thành tích trong công tác và đủ tiêu chuẩn 
theo quy định tại Điều 4 sẽ được xem xét, nhưng thời gian chấp hành hình phạt 
(kể cả thời gian thử thách) không được tính vào thời gian công tác để xét tặng. 

Điều 9. Đối tượng không được xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực 

1. Người bị kỷ luật bằng hình thức sa thải, buộc thôi việc. 
2. Người đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định của pháp 

luật, tự ý bỏ việc chuyển sang đơn vị khác ngoài EVN và các đơn vị. 

Điều 10. CBCNV đã và đang công tác trong EVN được xét tặng Kỷ niệm chương 
Điện lực 
1. Trường hợp đến ngày nghỉ hưu mà chưa đủ thời gian quy định tại Điều 4, nhưng 

có thời gian công tác từ 15 năm trở lên, không bị các hình thức kỷ luật thì cũng 
được EVN xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực.  

2. Những trường hợp có thời gian ít hơn thời gian quy định tại Điều này thì tuỳ từng 
trường hợp cụ thể do Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN quyết định. 

3. CBCNV trong EVN làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại theo quy định 
của Bộ Lao động Thương binh xã hội thì mỗi năm công tác trong môi trường 
nặng nhọc, độc hại được nhân hệ số 1,2 (được làm tròn số cận trên) để tính thời 
gian xét tặng. 
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CHƯƠNG III 

TIỀN THƯỞNG VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG 

Điều 11. Tiền thưởng cho người được tặng Kỷ niệm chương Điện lực không quá 50% 
mức lương tháng tối thiểu của Nhà nước tại thời điểm công bố Quyết định tặng Kỷ 
niệm chương Điện lực.  
Điều 12. Quỹ khen thưởng tập trung của EVN được dùng để chi cho việc gia công 
Kỷ niệm chương, bằng chứng nhận và các công việc liên quan khác phục vụ cho việc 
xét tặng và để thưởng cho các đối tượng thuộc Cơ quan EVN đề nghị. 
Điều 13. Tặng Kỷ niệm chương Điện lực cho người ngoài EVN (kể cả người nước 
ngoài, người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài) chủ yếu là động viên tinh thần, 
không kèm theo tiền thưởng. Những trường hợp cần thiết thưởng tiền, do Thủ trưởng 
đơn vị đề nghị tự quyết định. Những trường hợp đặc biệt khác sẽ do Tổng Giám đốc 
EVN quyết định. 
Điều 14. Đơn vị nào trình tặng thưởng Kỷ niệm chương Điện lực thì đơn vị đó có 
trách nhiệm chi tiền thưởng trong quỹ khen thưởng và các nguồn khác bổ sung cho 
quỹ khen thưởng của đơn vị mình. 

CHƯƠNG IV 
QUY TRÌNH VÀ HỒ SƠ XÉT TẶNG 

Điều 15. Những người không thuộc diện quy định tại Điều 8, Điều 9 Quy chế này, 
các Đơn vị có trách nhiệm thống kê, xác nhận thành tích của các cá nhân đủ tiêu 
chuẩn quy định theo Quy chế này, trình EVN tặng Kỷ niệm chương Điện lực. Thủ 
trưởng các Đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc EVN về sự trung thực của 
báo cáo thành tích. 
Điều 16. Những trường hợp thuộc diện quy định tại Điều 8 thì các đơn vị tính, xác 
nhận thời gian công tác và thông qua Hội đồng Thi đua của Đơn vị xét, nếu có đủ 
điều kiện thì làm thủ tục trình EVN xét tặng. Khi trình đề nghị xét tặng, ngoài giấy 
xác nhận thời gian công tác phải có biên bản xét duyệt. Thủ trưởng đơn vị chịu trách 
nhiệm trước Tổng Giám đốc EVN về các trường hợp đề nghị. 
Điều 17. Việc xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực cho các đối tượng ngoài ngành như 
quy định tại Điều 6 Quy chế này chủ yếu do EVN trực tiếp thực hiện. Trường hợp 
những người ngoài EVN (kể cả người nước ngoài) có nhiều đóng góp cho EVN và 
đơn vị thì trình EVN nêu rõ những hiệu quả đóng góp của đối tượng để xét tặng. 

Điều 18. Quy định thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực 



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mã số:  QC-02-04 Ngày sửa đổi: 23/9/2011 

QUY CHẾ Mục ISO:  4.2.3 Lần sửa đổi: 1 

 
XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ 

NGHIỆP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM” Trang: 9/11  Ngày hiệu lực: 23/ 9/2011

 
1. Những đối tượng quy định tại Điều 4 đủ tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương 

Điện lực theo quy chế này thì trước thời điểm về hưu, nghỉ chế độ, nghỉ việc hoặc 
qua đời thuộc Đơn vị  nào quản lý thì đơn vị đó chịu trách nhiệm làm thủ tục đề 
nghị xét tặng.  

2. Những trường hợp thuộc Cơ quan EVN đủ tiêu chuẩn xét tặng thì do Thường trực 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan EVN tổng hợp, rà soát, lấy xác nhận và 
đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực. 

Điều 19. Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực 

1. Tờ trình của các Đơn vị đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực.  
2. Danh sách đối tượng đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Điện lực. 
3. Bản trích ngang thành tích có xác nhận của Đơn vị. 

Điều 20. Ban Tổ chức và Nhân sự EVN là đầu mối tiếp nhận Hồ sơ và đối chiếu với 
tiêu chuẩn quy định trong Quy chế này để trình Hội đồng thành viên EVN. Hồ sơ đề 
nghị gửi về EVN chậm nhất trước ngày 01 tháng 10 hàng năm, quá thời hạn trên hồ 
sơ sẽ được xét vào năm sau. 

Điều 21. Tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương Điện lực do Lãnh đạo EVN, Thủ trưởng 
các đơn vị thực hiện vào dịp kỷ niệm ngày Truyền thống ngành điện Bác Hồ về thăm 
ngành điện (21-12 hàng năm) hoặc ngày tổng kết năm của đơn vị. 

CHƯƠNG V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 22. Tổ chức thực hiện 
1. Tổng Giám đốc EVN có trách nhiệm chỉ đạo các Đơn vị thực hiện Quy chế này. 
2. Thủ trưởng các Đơn vị có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn đơn vị mình 

thực hiện Quy chế này.  
3. Lập Sổ vàng truyền thống của đơn vị mình và ghi danh các trường hợp được tặng 

Kỷ niệm chương Điện lực. 
4. Ban Tổ chức và Nhân sự EVN có trách nhiệm đặt hàng, gia công, bảo quản, cấp 

phát Kỷ niệm chương Điện lực theo quyết định của EVN. 
Điều 23. Điều khoản thi hành 
1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành thay thế Quy chế xét 

tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam” ban hành kèm 
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